
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN YDCT 

 

Số:        /BV-VT-TTBYT 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Giang, ngày    tháng 11 năm 2023 

         

 

   Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam. 
 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: gói thầu số 01 - Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang (địa chỉ: 

Đường 03/2, Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - (Ông) Nguyễn Công Thành; Chức vụ: Phó Phòng Vật tư - Trang thiết bị y 

tế; Số điện thoại: 0988976224. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang nhận báo giá theo 02 hình thức như 

sau: 

 - Hình thức 1: nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang (địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang). 

 - Hình thức 2: nhận qua hòm thư công vụ: benhvienyhcthg@gmail.com. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến trước 

17h00 ngày 14  tháng 12 năm 2023. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Danh mục thiết bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn này) 

 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà 

Giang (địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). 

 Bảo quản vật tư y tế (VTYT): Nhà cung cấp phải đảm bảo VTYT được đóng 

hộp cẩn thận. Đảm bảo môi trường khô thoáng và tránh cho VTYT không bị va 

đập trong quá trình vận chuyển,  

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày. 

 4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  
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 - Tạm ứng: không tạm ứng. 

 - Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai 

bên thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết. 

 Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ BV (b/c); 

- Đăng Website Bv; 

- Lưu: VT, VT-TTBYT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vương Thị Duyên 
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PHỤ LỤC 

Danh mục thiết bị y tế 

(Kèm theo Công văn số:          /BV-VT-TTBYT ngày     /11/2023  

của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang) 

STTT 
Tên hàng hóa 

chung 

Đặc tính, thông số kỹ thuật,  

tiêu chuẩn chất lượng 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Chỉ catgut 3/0 
Dài chỉ 75 cm, kim tròn, cong 1/2. Chỉ số 3 

vòng kim 45mm  

12 

sợi/hộp 
Cái 120 

2 Kim châm cứu 

Được làm bằng thép không gỉ,sắc nhọn; kim 

được tráng lớp bạc nên dẫn điện rất tốt khi 

điện châm. 

100 

cái/hộp 
Cái 30.000 

3 
Kim luồn dùng 

cho máy laser 

nội mạch 

Chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân 

catheter,có khả năng lưu kim được đến 96h. 

Kim sắc 3 mặt vát tạo độ bén tối ưu.Được 

tiệt trùng bằng công nghệ EO.Thân kim 

không chứa kim loại sử dụng được trong 

phòng MRI. Có sẵn nút chặn kim luồn khi 

không sử dụng tiêm truyền. Các cỡ với các 

màu khác nhau:  24G x 3/4” (I.D: 0.74 x 19 

mm, 29ml/min): màu vàng; 22G x 1” (I.D: 

0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nước 

biển; 20G x 1- ¼” (I.D: 1,0 x 32 mm, 

59ml/min): màu hồng; 18G x 1-¾” (I.D: 1,3 

x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây; 16G 

x 1-¾”  (I.D: 1.75 x 45 mm, 225ml/min): 

màu xám; 14G x 1-¾”  (I.D: 2.0 x 45 mm, 

290ml/min): Màu cam;  

50 

cái/hộp 
Cái 3.000 

4 
Túi đựng rác thải 

màu xanh 
Màu Xanh: Chất thải thông thường 1 kg/túi Kg 100 

5 
Túi đựng rác thải 

màu vàng 
Màu Vàng: Chất thải lây nhiễm 1 kg/túi Kg 20 

6 
Túi đựng rác thải 

màu đen 
Màu Đen: Rác nguy hại 1 kg/túi Kg 20 

7 
Túi đựng rác thải 

màu trắng 
 Màu trắng: Rác tái chế 1 kg/túi Kg 20 

8 
Găng tay khám 

bệnh các số size 

s,m 

Làm từ mủ cao su tự nhiên (mủ latex). Bề 

mặt đầu ngón tay nhám (tăng cường độ 

nhám), chưa tiệt trùng, mặt trong của găng 

có phủ bột chống dính, thuận dùng cả 2 tay, 

cổ tay se viền. Dùng trong y tế, thăm khám 

bệnh nhân 

- Màu trắng tự nhiên 

- Kích thước: Dài 24cm. Độ dày: ngón tay 

50 

đôi/hôp 
Đôi 3.000 
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min 0.08mm; lòng bàn tay min 0.08mm. 

Chiều rộng bàn tay: 80 ± 10 mm (size S), 95 

± 10 mm (size M) 

- Đặc tính: Sức căng cơ: 18Mpa (trước già 

hóa) / 14Mpa (sau già hóa). Độ co giãn: 

650% (trước già hóa) / 500% (sau già hóa). 

Hàm lượng bột: 10mg/dm²; hàm lượng 

protein: 200µg/dm² 

- Các cỡ: S/M 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001 – ISO 13485 – ISO 

17025 

- Chứng nhận CFS và GMP do tổ chức FDA 

(Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái 

Lan) cấp 

9 
Bơm tiêm sử 

dụng 1 lần 5 ml 
Dùng để tiêm 

100 

cái/hôp 
Cái 5.000 

10 
Kim lấy máu, 

lấy thuốc các số 

Được đóng gói dạng ép vỉ cho từng sản 

phẩm, dễ sử dụng, tiệt trùng bằng khí EO, 

không độc tố, không chất gây sốt.  

- Quy cách đóng gói: Thùng/ 100 hộp/ 100 

cái 

100 

cái/hộp 
Cái 2.500 

11 
Oxy già NL 30%

  

Hydrogen peroxide 

 

30 lít/can 

 

Lít 

 
30 
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